
LÁ 1                                             CHỦ ĐỀ 1: BẢN THÂN 

Nhánh 1: Bé là ai?  

Tuần 4: Từ 30/9 - 4/10/2024 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

30/9/2024 

Thứ ba 

01/10/2024 

 Thứ tư 

2/10/2024 

Thứ năm 

3/10/2024 

Thứ sáu 

4/10/2024 

Đón trẻ  

MT 86 

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào cô khi đến lớp, để đồ dùng cá nhân đúng 

nơi quy định.  

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ đầu năm học. 

TDBS 

MT 1 

- Trẻ thực hiện các động tác theo bài hát “Năm ngón tay ngoan”. 

Chơi, HĐ 

 ngoài trời 

MT 56 

MT 76 

- Dạo chơi xung quanh sân trường, quan sát thời tiết, hít thở không khí trong 

lành. Cô gợi ý, định hướng, tạo tình huống để trẻ thể hiện ý tưởng, giải quyết 

các vấn đề theo nhu cầu, khả năng sáng tạo và hứng thú cho trẻ. 

- TCVĐ: Tung bóng. 

- TCDG: Bịt mắt bắt dê  

- TCTD: Trẻ chơi dưới sự bao quát của cô. 

 

Hoạt 

 động 

học 

 

LVPTTC 

Đi trên ghế 

thể dục đầu 

đội túi cát 

 (MT 2) 

LVPTNT 

Bé là ai ? 

 (MT 43) 

LVPTTCXH 

Dạy trẻ kỹ 

năng cài khuy 

áo. 

 (MT 73) 

LV PTTM 

Nặn vòng tặng 

bạn 

 (MT 105) 

 

LVPTNN 

Truyện: Câu 

chuyện của 

tay phải và 

tay trái. 

 (MT 62) 

Chơi -  

HĐG 

MT 31 

MT 104 

+ Góc phân vai: Đầu bếp, nhân viên phục vụ. 

+ Góc sáng tạo : Ghép các bộ phận cơ thể về đúng vị trí. 

+ Góc học tập: Nặn, cắt dán chữ cái, nối số lượng đồ vật với chữ số. 

+ Góc xây dựng: Khu công viên vui chơi 

+ Góc vận động: Chơi lắp ghép, xếp hình, vận động sáng tạo với các bài hát… 

Vệ sinh 

Ăn - Ngủ 

MT 14 

- Cô gợi ý trẻ biết các món ăn trong ngày. Nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần, không 

để rơi vãi ra bàn, rèn trẻ thói quen văn minh trong giờ ăn. 

- Theo dõi trẻ ngủ, chú ý quan tâm những trẻ khó ngủ, giật mình khi ngủ. 

Chơi-HĐ 

theo ý 

thích   

MT 66,61 

- Khơi gợi tạo hứng thú bằng các trò chơi cho trẻ quan tâm đến các con số như 

thích nói về số lượng và đếm. 

- Hướng trẻ về các góc chơi theo ý thích. Trẻ có kỹ năng sắp xếp đồ dùng, đồ 

chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi. 

- Nêu gương - Bình cờ cuối ngày 

Trả trẻ 

MT 18 

- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. 

Nhắc nhở trẻ chào cô khi đi về. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   LÁ 1                                             CHỦ ĐỀ 1: BẢN THÂN 

    Nhánh 2: Bé có gì trên cơ thể 

  Tuần 5: Từ 7/10 - 11/10/2024 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

7/10/2024 

Thứ ba 

8/10/2024 

 Thứ tư 

9/10/2024 

Thứ năm 

10/10/2024 

Thứ sáu 

11/10/2024 

Đón trẻ  

MT 86 

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào cô khi đến lớp, để đồ dùng cá nhân đúng 

nơi quy định.  

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ đầu năm học. 

TDBS 

MT 1 

- Trẻ thực hiện các động tác theo bài hát “Năm ngón tay ngoan”. 

Chơi, HĐ 

 ngoài trời 

MT 56 

MT 76 

- Dạo chơi xung quanh sân trường, quan sát thời tiết, hít thở không khí trong 

lành. Cô gợi ý, định hướng, tạo tình huống để trẻ thể hiện ý tưởng, giải quyết 

các vấn đề theo nhu cầu, khả năng sáng tạo và hứng thú cho trẻ. 

- TCVĐ: Chuyền bóng. 

- TCDG: Nu na nu nống  

- TCTD: Trẻ chơi dưới sự bao quát của cô. 

 

Hoạt 

 động 

học 

 

LVPTTC 

Tung, đập 

bóng tại chổ 

 (MT 4) 

LVPTNN 

Làm quen 

chữ a, ă, â 

 (MT 69) 

LVPTTM 

Cắt, dán 

trang phục 

theo ý thích 

 (MT 104) 

LVPTNT 

Các giác quan 

trên cơ thể bé 

 (MT 21) 

 

LV PTTM 

Vận động bài 

“Năm ngón 

tay ngoan” 

 (MT 101) 

Chơi -  

HĐG 

MT 97 

MT 104 

+ Góc xây dựng: Siêu thị mi ni 

+ Góc phân vai: Bán hàng, đầu bếp, nhà tạo mẫu tóc… 

+ Góc nghệ thuật: Biểu diễn văn nghệ. 

+ Góc tạo hình: Trẻ cắt, xé dán trang phục yêu thích… 

+ Góc phát triển vận động: Chơi lắp ghép, bolinh, ném bóng… 

Vệ sinh 

Ăn - Ngủ 

MT 14 

- Cô gợi ý trẻ biết các món ăn trong ngày. Nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần, không 

để rơi vãi ra bàn, rèn trẻ thói quen văn minh trong giờ ăn. 

- Theo dõi trẻ ngủ, chú ý quan tâm những trẻ khó ngủ, giật mình khi ngủ. 

Chơi-HĐ 

theo ý 

thích   

MT 66, 

101 

- Tổ chức cho trẻ chơi một số trò chơi rèn khứu giác và vị giác như: Cái mũi 

diệu kỳ, cái lưỡi khôn ngoan, thính mũi… 

- Trẻ chơi trò chơi chữ cái 

- Rèn kỹ năng tự giác lao động tập thể, xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng, nhặt 

rác bỏ vào thùng rác… 

- Nêu gương - Bình cờ cuối ngày. 

Trả trẻ 

MT 18 

- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. 

Nhắc nhở trẻ chào cô khi đi về. 

 

 

 

 

 

 

 



LÁ 1                                               CHỦ ĐỀ 1: BẢN THÂN 

Nhánh 3: Nhu cầu của bé 

Tuần 6: Từ 14/10 - 18/10/2024 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

14/10/2024 

Thứ ba 

15/10/2024 

 Thứ tư 

16/10/2024 

Thứ năm 

17/10/2024 

Thứ sáu 

18/10/2024 

Đón trẻ  

MT 43 

- Đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ để đồ dùng cá nhân theo các kí hiệu đã qui định. 

- Gợi hỏi trẻ nói được điều bé thích, không thích. 

TDBS 

MT 1 

- Trẻ thực hiện các động tác theo bài hát “Anh tí sún”. 

Chơi, HĐ 

 ngoài trời 

MT 21 

MT 86 

- Dạo chơi xung quanh sân trường, quan sát thời tiết, hít thở không khí trong 

lành. Cô gợi ý, định hướng, tạo tình huống để trẻ thể hiện ý tưởng, giải quyết 

các vấn đề theo nhu cầu, khả năng sáng tạo và hứng thú cho trẻ. 

- TCVĐ: “Chạy tiếp cờ” 

- TCDG: “Luồn luồn tổ dế” 

- TCTD: Trẻ chơi dưới sự bao quát của cô. 

 

Hoạt 

 động 

học 

 

LVPTTC 

Ném bóng 

trúng đích 

70 - 100 cm 

 (MT 4) 

LVPTNN 

Thơ: Tay 

ngoan 

 (MT 61) 

LVPTTM 

Nặn một 

số thực 

phẩm yêu 

thích 

 (MT 105) 

LVPTNT 

Xác định vị trí phía 

trên, phía dưới, phía 

trước, phía sau, phía 

phải, phía trái của 

bản thân và đối 

tượng khác làm vật 

chuẩn. 

 (MT 40) 

LV PTTM 

Vận động 

bài: “Chiếc 

bụng đói” 

 (MT 101) 

Chơi -  

HĐG 

MT 97 

MT 66 

+ Góc học tập: Tô chữ số, chữ cái, chơi với thẻ chữ số. 

+ Góc phân vai: Bác sỹ, y tá, cửa hàng bán thuốc,... 

+ Góc xây dựng: Xây phòng khám. 

+ Góc nghệ thuật: Thể hiện các bài hát theo yêu thích của trẻ. 

+ Góc vận động: Bolinh, ghép hình, sâu hột hạt… 

Vệ sinh 

Ăn - Ngủ 

MT 14 

- Cô gợi ý trẻ biết các món ăn trong ngày. Nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần, không 

để rơi vãi ra bàn, rèn trẻ thói quen văn minh trong giờ ăn. 

- Theo dõi trẻ ngủ, chú ý quan tâm những trẻ khó ngủ, giật mình khi ngủ. 

Chơi-HĐ 

theo ý 

thích   

MT 31,76 

- Rèn kỹ năng chọn sách để đọc và xem, biết giữ gìn và bảo vệ sách… 

- Thể hiện thái độ tình cảm khi nghe các âm thanh gợi cảm, sôi động, trầm 

lắng. 

- Nêu gương - Bình cờ cuối ngày. 

Trả trẻ 

MT 18 

- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. 

Nhắc nhở trẻ chào cô khi đi về. 

 

Giáo viên thực hiện 

 

 

Bùi Hồng Hạnh 

Duyệt của tổ khối 

 
Nguyễn Thị Hằng 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


